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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 2C2 

Chủ đề: Bé và các bạn 
Thời gian thực hiện 4 tuần từ 3/9 – 3/ 10/ 2025 

 

 

Giáo viên  : Nguyễn Thị Trang 

                : Vũ Thị Thu Trang       

                                                        Lớp:             2C2 

 

 

Năm học:  2025 - 2026 
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Bé và các bạn 1 Từ 3/09 đến 12/09/2025 Nguyễn Thị Trang 

Vũ Thị Thu Trang 

 

Lớp học của bé 1 Từ 15/09 đến 19/09/2025  

Bé biết nhiều thứ 1 Từ 22/09 đến 26/9/2025  

Vui tết trung thu 1 Từ 29/09 đến 03/ 10/2025   

 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Bé và các bạn” 

 

Nhánh: “Lớp học của 

bé” 

Nhánh “Bé biết nhiều 

thứ” 

Nhánh “ Vui tết trung 

thu” 

Giáo viên 

- XD kế hoạch và tạo môi 

trường giáo dục cho chủ 

đề nhánh: “Bé và các 

bạn” 

- Sưu tầm, chuẩn bị đồ 

dùng, đồ chơi, học liệu, 

tranh ảnh về chủ đề.  

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về các hoạt đọng 

- XD và thiết kế môi 

trường giáo dục phù 

hợp với chủ đề nhánh 

“Lớp học của bé”.  

- Tiếp tục bổ sung các 

trò chơi để trẻ chơi - tập 

theo ý thích. 

- Động viên , khuyến 

khích trẻ tới trường lớp 

- XD kế hoạch và tạo 

MT cho trẻ hoạt động 

phù hợp với chủ đề 

nhánh:“ Bé biết nhiều 

thứ” 

- Sưu tầm tranh ảnh, 

bài thơ, bài hát, các 

nguyên vật liệu, đồ 

dùng đồ chơi về chủ 

đề. 

- XD và tạo môi trường 

giáo dục phù hợp với chủ 

đề nhánh “Vui tết trung 

thu”.  

- Sưu tầm, chuẩn bị tranh 

ảnh, đồ dùng, đồ chơi, 

nguyên học liệu về chủ đề.  

- Làm đồ dùng đồ chơi về 

trung thu 



3 

 

trẻ sẽ tham gia trong chủ 

đề 

- Vận động phụ huynh 

ủng hộ các nguyên vật 

liệu tái chế như chai 

nhựa, hộp nhựa, bìa giấy 

để làm đồ dùng đồ chơi, 

tạo môi trường hoạt động 

cho trẻ. 

- Trao đổi cùng PH về 

một số thói quen, nề nếp 

của trẻ 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

 

- Sưu tầm tranh ảnh bài 

thơ, bài hát,câu chuyện 

về chủ đề. 

- Cân đo đợt 1 và tổng 

hợp kết quả tuyên 

truyền gửi tới phụ 

huynh. 

- Trò chuyện, trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình trẻ tại lớp để có 

hướng điều chỉnh cho 

phù hợp. 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết  

- Tiếp tục trò chuyện, 

trao đổi với phụ huynh 

về tình hình trẻ và 

động viên trẻ yêu thích 

đến trường 

- Vận động PHHS ủng 

hộ nguyên vật liệu, 

sách báo, đồ dùng đồ 

chơi. 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về nội dung, mục 

tiêu cần đạt và các hoạt 

động trong chủ đề. 

- Tuyên truyền tới PHHS 

ủng hộ nguyên vật liệu, đồ 

dùng đồ chơi về trung thu.  

- Trao đổi cùng PH về một 

số thói quen, nề nếp của 

trẻ 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

Nhà 

trường 

- Duyệt KH cho lớp 

- Ủng hộ CSVC 

Lên KH tổ chức ngày hội 

đến trường của bé  

 Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

 

- Duyệt KH cho lớp 

- Ủng hộ CSVC 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

 

- Duyệt KH cho lớp 

- Ủng hộ CSVC 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 

 

- Duyệt KH cho lớp 

- Ủng hộ CSVC 

- Lên KH tổ chức tết trung 

thu cho bé 

- Tuyên truyền về dịch 

bệnh sốt xuất huyết 
 

Phụ 

huynh 

- Động viên trẻ đến 

trường 

- Động viên trẻ đến 

trường 

- Động viên trẻ đến 

trường 

- Động viên trẻ đến trường 
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- Cùng cô giáo trang trí 

mâm cỗ trung thu 

- Giúp trẻ có thêm một số 

hiểu viết về  trường lớp, 

các bạn  

- Ủng hộ nguyên học 

liệu: sách báo, tạp chí cũ, 

vỏ hộp, thùng bìa các 

tông... 

 

- Giúp trẻ có thêm một 

số hiểu viết về  trường 

lớp, các bạn  

- Ủng hộ nguyên học 

liệu: sách báo, tạp chí 

cũ, vỏ hộp, thùng bìa 

các tông... 

 

- Giúp trẻ có thêm một 

số hiểu viết về  trường 

lớp, các bạn  

- Ủng hộ nguyên học 

liệu: sách báo, tạp chí 

cũ, vỏ hộp, thùng bìa 

các tông... 

 

- Trò chuyện cùng trẻ về 

ngày hội đến trường của 

bé 

- Ủng hộ nguyên học liệu: 

truyện tranh, giấy báo cũ, 

tạp chí, ĐC trung thu  
 

Trẻ - Vui vẻ, thích thú khi 

đến trường cùng cô và 

các bạn 

- Mạnh dạn tham gia các 

hoạt động của lớp cùng 

cô và các bạn 

- Vui vẻ, thích thú khi 

đến trường cùng cô và 

các bạn 

- Mạnh dạn tham gia 

các hoạt động của lớp 

cùng cô và các bạn 

- Vui vẻ, thích thú khi 

đến trường cùng cô và 

các bạn 

- Mạnh dạn tham gia 

các hoạt động của lớp 

cùng cô và các bạn 

- Vui vẻ, thích thú khi đến 

trường cùng cô và các bạn 

- Mạnh dạn tham gia các 

hoạt động của lớp cùng cô 

và các bạn 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trả trẻ 

 

- Dạy trẻ nhận biết kí hiệu ca,  khăn mặt, tủ đồ dùng cá nhân 

- Trò chuyện cùng trẻ một số kĩ năng phòng tránh dịch bệnh sốt xuất huyết 

- Trẻ tập đi giày dép  
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Trò chuyện về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh không trèo lên lan can,không 

không nghịch dao,kéo…)  

- Trò chuyện cùng trẻ về cô giáo, các bạn, nhóm/ lớp 

- Trò chuyện giúp trẻ nghe và trả lời các câu hỏi: Cái gì?, Làm gì?, Để làm gì? Ở đâu?, Như thế 

nào? 

- Trẻ vui vẻ khi đến lớp 

- Giáo dục trẻ chơi cạnh bạn, không tranh dành đồ chơi với bạn 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân... 

* Trọng động: Tập các động tác tập kết hợp với nhạc bài hát “ Ố sao bé không lắc” 

+ Hô hấp: Thổi bóng bay 

+ Tay: Hai tay cầm 2 tai, nghiêng về 2 phía phải trái. 

+ Lưng, bụng: Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

+ Chân: Co duỗi từng chân 

+ Bật: Bật tại chỗ  

* TCVĐ: Cây cao - cỏ thấp 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp 

 

3 

Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

  

Nhánh1 

Bé và 

các bạn 

Nghỉ ngày lễ Nghỉ ngày lễ Ngày 03/09 

Rèn trẻ cất đồ 

dùng, đồ chơi 

đúng nơi qui định 

Ngày 04/09 

Rèn trẻ biết xếp 

hàng khi rửa tay, 

rửa mặt 

 

Ngày 5/ 9 

Tham gia ngày 

hội đến trường 

của bé 

 

Ngày 8/ 9 

PTTC 

Ngày 9/ 9 

PTNT 

Ngày 1 0/  9 

PTNT 

Ngày 11/ 9 

PTTC- KNXH 

Ngày 12/ 9 

PTNN 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đi theo hiệu lệnh 

 

Trò chuyện về 

lớp học của bé 

Em đi nhà trẻ 

   

Và thẩm mĩ 

Di màu áo tặng 

bạn 

 

Thơ: Chia đồ 

chơi  

 

Nhánh 2 

Lớp 

học của 

bé 

Ngày 15/ 9 

PTTC 

Xâu vòng tặng 

bạn 

 

Ngày 16/ 9 

  PTNT 

Cô giáo của bé 

 

Ngày 17/ 9 

PTNN 

Thơ:  Chơi với 

bạn 

Ngày 18/ 9 

PTTM- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Di màu đồ chơi 

bé thích 

 

Ngày 19/ 9 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Hát: Đi nhà trẻ 

 

Nhánh 3 

Bé biết 

nhiều 

thứ  

Ngày 22/ 9 

PTTC 

Xếp chồng 6 -8 

khối gỗ 

 

 

 

Ngày 23/ 9 

PTNT 

Nhận biết màu 

xanh 

Ngày 24/ 9 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mỹ 

Dạy hát: Em búp 

bê 

Ngày 25/ 9 

PTNN 

Truyện: Chào 

buổi sáng 

Ngày 26/ 9 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mĩ 

Xem tranh ảnh 

về đồ chơi 

 

  

Nhánh 4 

Vui tết 

trung 

thu 

Ngày 29/ 9 

PTTC 

Bé đi trong 

đường hẹp 

 

Ngày30/ 9 

PTNT 

Nhận biết phân 

biệt màu đỏ 

 

Ngày 01/109 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mĩ 

( làm quen với 

giấy và sáp màu ) 

 Di màu đèn ông 

sao    

Ngày 02/10 

PTNN 

Đồng dao : Chú 

cuội 

 

Ngày 03/10 

PTTC- KNXH 

Và thẩm mĩ 

VĐ múa: Đêm 

trung thu 

 

4 
Chơi  

- tập 

Nhánh 1 

Bé và 

các bạn 

Nghỉ ngày lễ Nghỉ ngày lễ Ngày 3/9 

- Trò chơi bé 

đoán đúng màu 

 Ngày 4/9 

- Bé tập đi giày 

dép 

Ngày 5/9  
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ngoài 

trời 

- Chơi theo ý 

thích 

- Chơi theo ý 

thích 

Bé tham gia 

ngày hội đến 

trường của bé 

Ngày 8/9 

- QS cửa hàng 

bánh bên đường 

- TCVĐ: Ddi 

theo hiệu lệnh 

(TC Bé nào đi 

giỏi) 

- Chơi tự do 

Ngày 9/9 

- Bé tập cầm phấn 

vẽ trên sân 

- TCVĐ: Bé đoán 

đúng màu 

- Chơi tự do 

 

Ngày 10/9 

- Nghe kể truyện : 

Sinh nhật của Thỏ 

con 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do 

 

Ngày 11/9 

- Quan sát tranh 

cảm xúc của bé 

tại cửa lớp 2C2 

- TCVĐ: Mưa to 

– mưa nhỏ 

- Chơi đu quay 

Ngày 12/9 

- Hát đôi bàn 

tay em khéo 

- TCVĐ: Gió 

thổi cây nghiêng 

- Chơi tự do vẽ 

dưới sân 

 

Nhánh 2 

Lớp 

học của 

bé 

Ngày 15/ 9 

- Quan sát  xích 

đu 

- TCVĐ:  Đi theo 

hiệu lệnh 

- Chơi tự do 

 

Ngày 16/ 9 

- Quan sát thời 

tiết 

- TCVĐ: Đi theo 

hiệu lệnh đi đều 

- Chơi tự do 

Ngày17/ 9 

- Quan sát cây 

hoa sam 

- TCVĐ: Hãy làm 

theo lời cô nói 

- Chơi tự do 

 

Ngày 18/ 9 

- Kể truyện : Đôi 

bạn nhỏ 

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 19/9 

- Tự đi giày 

dép 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do 

 

  

Nhánh 3 

Bé biết 

nhiều 

thứ 

Ngày 22/ 9 

- Quan cầu trượt 

- TCVĐ:  Đi theo 

hiệu lệnh đi đều 

- Chơi tự do 

 

Ngày23/ 9 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về kỹ 

năng phòng tránh 

dịch bệnh sốt xuất 

huyết ( Có sự 

Ngày 24/ 9 

- Trò chuyện giúp 

trẻ biết trả lời một 

số câu hỏi : Ai, 

cái gì, ở đâu,... 

Ngày 25/ 9 

- QS xe lưu thông 

trên đường: Nhận 

biết một số hành 

động nguy hiểm 

và phòng tránh 

Ngày 26/9 

- Quan sát xích 

đu 

- TCVĐ: Đi 

trong đường 

hẹp 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

giúp đỡ của người 

lớn )  

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

 

- TCVĐ: Đây là 

bạn nào? 

- Chơi tự do 

- Chơi xích đu 

  

Nhánh 4 

Bé vui 

trung 

thu 

Ngày29/9 

- Bé tập đi giày 

dép ( khi xuống 

sân chơi ) 

- TCVĐ: Chọn 

ĐC trung thu 

- Chơi tự do 

Ngày30/9 

- Trong chuyện 

giúp trẻ nhận biết 

một số hành động 

nguy hiểm và 

phòng tránh 

- TCVĐ:  Múa sư 

tử 

- Chơi tự do 

Ngày 01/10 

- QS đường phố 

- TCVĐ: Hãy làm 

theo lời cô nói  

- Chơi tự do 

 

Ngày 02/10 

- Dạy trẻ khi ngồi 

cạnh bạn không 

tranh dành ĐC 

với bạn 

- TCVĐ: Rước 

đèn trung thu 

- Chơi tự do 

 

 

Ngày 03/10 

- Quan sát cây 

lan dù 

- TCVĐ : Đến 

thăm chị Hằng 

- Chơi tự do 

 

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Tập xin cơm khi ăn hết cơm,trẻ biết nhặt cơm vãi vào đĩa,trẻ tự xúc cơm ăn 

- Mời cơm cô và các bạn trước khi ăn 

- Dạy trẻ nhận biết  kí hiệu khăn, ca cốc tủ đồ dùng cá nhân của trẻ 

- Thực hiện ngủ đúng giờ: Luyện ngủ 1 giấc ngủ trưa 

-  Bao quát, giám sát trẻ trong giờ ngủ,luyện thói quen ngủ một giấc buổi trưa,cùng cô trải 

chiếu và lấy gối vào chỗ ngủ,không nói chuyện khi ngủ  

- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định 

 

 

 

6 Nghỉ ngày lễ Nghỉ ngày lễ Ngày 3/ 9 Ngày 4/ 9 Ngày 5/ 9  
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Chơi 

– tập 

theo ý 

thích 

buổi 

chiều 

Nhánh 1 

Bé và 

các bạn 

  Một số kỹ năng 

phòng dịch bệnh 

sốt xuất huyết ( 

Có sự giúp đỡ của 

người lớn  

- Hướng dẫn trẻ 

chơi xếp cạnh 

 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi TC “ Bắt 

muỗi” 

- Chơi tự chọn 

 

- Xếp gạch nối 

sát liền và xếp 

cạnh nhau 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 8/ 9 

-  Xếp gạch nối 

sát liền và xếp 

cạnh nhau 

- Chơi tự chọn 

Ngày 9/ 9 

-  Dạy trẻ nhận 

biết  kí hiệu khăn, 

ca cốc tủ đồ dùng 

cá nhân của trẻ 

- Chơi tự chọn 

Ngày 10/ 9 

- Xem tranh và 

gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 

động gần gũi 

trong tranh 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 11/ 9 

- Dạy trẻ không 

tranh giành ĐC 

của bạn 

- Chơi tự chọn 

Ngày 12/ 9 

- Trò chuyện 

cùng cô về bản 

thân 

- Liên hoan 

văn nghệ 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 

 

 

Nhánh 2 

Lớp 

học của 

bé 

Ngày 15/ 9 

- Chơi xếp chồng 

khối gỗ cùng cô 

- Chơi tự chọn 

Ngày16/ 9 

- Hướng dẫn trẻ đi 

VS đúng nơi qui 

định 

- Chơi tự chọn 

Ngày 17/ 9 

- Chơi/tập: Thể 

hiện một số trạng 

thái cảm xúc: vui, 

buồn 

- Chơi tự chọn 

Ngày 18/ 9 

-Trò chuyện cùng 

trẻ về một số 

hành động nguy 

hiểm và phòng 

tránh: Trèo nên 

Ngày 19/ 9 

- TC : Soi 

gương 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

lan can, không 

nghịch dao, kéo... 

- Chơi tự chọn 

 

Nhánh3 

Bé biết 

nhiều 

thứ 

Ngày 22/ 9 

-  Chơi xếp 

đường đi  

- chơi tự chọn 

Ngày 23/ 9 

-  Trò chuyện 

cùng trẻ về một 

số hành động 

nguy hiểm và 

phòng tránh: Trèo 

nên lan can, 

không nghịch 

dao, kéo... 

- Chơi tự chọn 

Ngày 24/ 9 

-  Hướng dẫn trẻ 

đi VS đúng nơi 

qui định 

- Chơi tự chọn 

Ngày 25/ 9 

-  Xem tranh và 

gọi tên các nhân 

vật, sự vật, hành 

động gần gũi 

trong tranh 

- Chơi tự chọn  

 

Ngày 26/9 

-  Bé chơi xâu 

vòng, luồn dây, 

cởi cúc  

- Liên hoan 

văn nghệ, nêu 

gương, phát bé 

ngoan. 

 

 

  

Nhánh 4 

Bé  vui 

trung 

thu 

Ngày 29/ 9 

- Dạy trẻ nhận 

biết  kí hiệu 

khăn, ca cốc tủ 

đồ dùng cá nhân 

của trẻ 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 30/ 9 

Chơi/tập: Thể 

hiện một số trạng 

thái cảm xúc: vui, 

buồn 

Ngày 01/ 9 

- Chơi/tập: Nhận 

biết màu xanh đỏ 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 02/ 10 

- Hát “ Đêm trung 

thu “ 

- Chơi tự chọn 

 

Ngày 03/ 10 

- Liên hoan 

văn nghệ 

- Nêu gương, 

phát bé ngoan. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

TT Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

Tuần 

1 

Tuần 

2 

Tuần 

3 

Tuần 

4 

1. 

Thao 

tác vai 

 

 

 

 

 

 

 

2. Góc 

hoạt 

động 

với đồ 

vật 

- Trẻ biết cách bế em đúng 

cách, không để em bé nằm 

xuống đất 

- Bế em bé 

 
- Búp bê, giường búp bê x   x 

- Trẻ biết cách cầm thìa xúc 

bột cho em bé ăn 
- Cho em bé ăn - Búp bê, bát, thìa x  x  

- Trẻ nhận biết được mình 

trong gương 
- Soi gương - Gương   x x 

- Biết tên của một số người, 

nhóm người 

- Tìm cô và các 

bạn 

-Tranh cô giáo, các bạn 

-Bảng gai dính 
x    

- Trẻ nhận biết tên cô giáo và 

1 số công việc của cô ở lớp 

- Tên và một số công 

việc ở lớp của cô giáo 

- Tranh lô tô 

- Bảng chơi 

- Đồ dùng, đồ chơi 

 x 

  

x 

- Nhận biết 1 số đồ dùng 

nhóm/lớp 

- Nhận biết 1 số đồ 

dùng nhóm/lớp 
 

 

   x 

 

 

   x 

 

   

 

- Nhận biết ĐC- ĐC yêu thích 

 

- Nhận biết một số đồ 

dùng đồ chơi yêu 

thích của mình 

- Nhận biết 1 số hành động và 

phòng tránh 

- Nhận biết 1 số hành 

động và phòng tránh 
 x x   
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Nói được tên và chức năng 

của một số bộ phận cơ thể khi 

được hỏi  

Tìm một số bộ phận 

còn thiếu 

-Tranh bé trai, bé gái 

- Một số bộ phận ( mắt 

mũi,... rời) 

   
x 

- Trẻ biết cách xếp chồng, xếp 

cạnh xây tường bao, xếp nhà 

- Xây tường bao 

- Xếp nhà 

- Mẫu 

- Khối hình 
 x x 

 

 

- Biết chắp ghép hình - Hình cắt rời - Mảnh ghép x   x 

- Biết cách chồng tháp, lồng 

hộp 

- - Chồng tháp, lồng 

hộp 

 

- Bộ lồng hộp, chồng 

tháp 
 x  

 

 

 - Biết chỉ, nói tên, lấy hoặc 

cất đồ chơi có màu xanh-đỏ 

theo yêu cầu 

- - Nhận biết màu sắc 

qua tranh lô tô, biết 

chơi các bảng chơi  

nhận biết màu xanh, 

đỏ theo đúng mẫu gợi 

ý. 

 

- Tranh lô tô màu đỏ, 

xanh, bảng chơi nhận 

biết màu, mẫu gợi ý… 

x x x 

 

- Biết cách xâu vòng 

 
- - Xâu vòng 

- Bộ  xâu vòng, dây xâu 

 
x x x  

 - Biết cách bỏ sỏi vào hộp, 

lấy sỏi ra khỏi hộp 
- Bỏ vào lấy ra - Sỏi các màu    x 

3. 

Nghệ 

thuật 

- Trẻ cầm bút đúng cách, tô 

màu đẹp không chờm ra ngoài 

- Tạo hình: Di màu đồ 

dùng, đồ chơi của 

bé: cái mũ, cái ba lô, 

đôi dép... 

- Tranh rỗng đồ dùng: 

cái mũ, ba lô, đôi dép... 

- Sáp màu 

   
     x 
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- Trẻ thuộc lời bài hát, hát và 

VĐ theo lời bài hát 

- Biết cách chơi với dụng cụ 

âm nhạc 

- Âm nhạc: Múa hát 

các bài hát trong chủ 

đề. 

- Chơi với các dụng 

cụ âm nhạc 

- Dụng cụ âm nhạc  x  
x 

- Trẻ biết cách cầm sách, giở 

sách, giữ gìn sách. 

- Lắng nghe khi người lớn đọc 

sách, truyện: Gà vịt giúp nhau, 

cô giáo bị ốm, bé Na đi học. 

- Sách truyện: xem 

sách truyện về chủ đề 

- Sách truyện về chủ đề 

x  x 
 

Xem tranh và gọi tên 

các nhân vật, sự vật, 

hành động gần gũi 

trong tranh 

 x  
x 

4. Vận 

động 

- Trẻ thực hiện các vận động 

đúng kỹ năng 

- Trẻ biết chơi một số trò chơi 

dân gian theo hướng dẫn của 

cô. 

- Chơi thân thiện với bạn 

 

- Đi theo hiệu lệnh 

của cô 
- Sàn tập sạch sẽ 

- Xắc xô 

- Đường hẹp 

 

   
x 

- Đi trong đường hẹp  x   

- Đi theo hiệu lệnh đi 

đều 
x   

 

- Chồng xếp 6-8 khối, 

xếp đường đi 
- Khối hình x x x 

 

- Xâu vòng 
- Dây xâu vòng, các hạt 

vòng 
 x x 

 

- Chơi kéo cưa lửa xẻ, 

nu na nu nống... 

- Tranh trò chơi dân 

gian 
  x 

 

5. Sách 

truyện 

Trả lời được các câu hỏi về 

tên truyện, tên , hành động các 

- Nghe cô kể truyện về 

chủ đề 

-Sách truyện. 

- Tranh ảnh về chủ đề 
x  x 
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    GIÁO VIÊN LẬP KH                          TỔ TRƯỞNG DUYỆT KH                                 BGH DUYỆT KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

nhân vật - Đọc thơ, đồng dao ( 

Có sự giúp đỡ của cô 

giáo 

  x  

 


